 PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
    TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN SƠN

DANH SÁCH, CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG
Năm học 2016 - 2017
	STT
	HỌ VÀ TÊN 
	NĂM SINH
	NĂM VÀO NGÀNH
	CHỨC VỤ
	TĐ CM
	SỐ ĐIỆN THOẠI

	1
	Nguyễn Thị Hiền
	16/06/1971
	1990
	HT
	ĐH TH
	1699477356

	2
	Bùi Thị Huyền
	18/09/1977
	1995
	PHT
	ĐH TH
	0934201889

	3
	Nguyễn Hải Đăng
	16/10/1980
	2004
	GV
	CĐ TH
	1666830519

	4
	Đỗ Thùy Dung
	05/07/1986
	2009
	GV
	CĐ TH
	976570876

	5
	Nguyễn Thị Uyên
	26/04/1974
	1995
	GV
	ĐH TH
	1649087796

	6
	Phạm Thị Nga
	01/11/1976
	1996
	GV
	CĐ TH
	985816131

	7
	Vũ Thị Thanh Mai
	06/03/1967
	1987
	GV
	CĐ TH
	1263365741

	8
	Đinh Thị Ngọc Hậu
	02/101974
	2001
	GV
	ĐH TH
	1249379373

	9
	Vũ Thị Hoa
	16/08/1964
	1984
	GV
	CĐ TH
	1672571180

	10
	Phạm T. Hồng Phượng
	04/11/1974
	1995
	GV
	CĐ TH
	1289266229

	11
	Nguyễn Thị Dịu
	28/08/1988
	2009
	GV
	CĐ TH
	988300358

	12
	Lê Thị Thu Hà
	20/10/1974
	1993
	GV
	ĐH TH
	976672589

	13
	Đỗ Thị Tuyết
	04/05/1964
	1984
	GV
	CĐ TH
	1228213009

	14
	Phạm Thị Sen
	12/08/1971
	1990
	GV
	CĐ TH
	906103837

	15
	Trần Thị Kim Thành
	10/05/1977
	1999
	GV
	CĐ ÂN
	1646407359

	16
	Lê Thị Biện
	02/08/1982
	2009
	GV
	CĐ ÂN
	974258124

	17
	Đặng Thị Hiền
	20/07/1981
	2006
	GV
	CĐ MT
	1266424530

	18
	Vũ Thu Thảo
	11/03/1986
	2007
	GV
	CĐ MT
	987395745

	19
	Ngô Thị Giang
	01/05/1980
	2006
	GV
	ĐH NN
	972552886

	20
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	13/11/1981
	2008
	GV
	ĐH NN
	979738365

	21
	Nguyễn Thị Huyền
	07/02/1986
	2011
	GV
	CĐ TH
	983005716

	22
	Nguyễn Thị Hương Nhu
	08/05/1985
	2009
	HC
	ĐHCNTT
	936396257

	23
	Nguyễn Thị Yến
	22/12/1986
	2007
	KT
	ĐH KT
	1694791986

	24
	Dương Thị Trang
	01/01/1989
	2011
	TV
	TC TV
	906058938

	25
	Nguyễn Thị Hương
	08/11/1974
	1994
	GV
	CĐ TH
	936575774

	26
	Phùng Thị Hiền
	24/11/1988
	2012
	GV
	CĐ TH
	 976672495

	27
	Nguyễn Thị Lâm
	03/02/1988
	2013
	GV
	CĐ TH
	 975303929

	28
	Phạm Thị Năm
	17/12/1989
	2014
	GV
	CĐ TH
	 903421333

	29
	Lê Thị Điển
	27/10/1984
	2011
	GV
	ĐH NN
	01648889898

	30
	Nguyễn Thị Tần
	06/06/1988
	2011
	GV
	ĐHTH
	01692113156

	31
	Phạm Thị Hậu
	27/09/1990
	
	GV
	CĐTH
	

	32
	Phan Thị Thu Hà
	6/2/1989
	
	GV
	ĐHTH
	GV HĐ 1 năm

	33
	Nguyễn Thị Hoa
	06/11/1990
	
	GV
	CĐTH
	GV HĐ 1 năm

	34
	Nguyễn Thị Khanh
	08/05/1991
	
	GV
	CĐTH
	GV HĐ MV


HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hiền

